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BẢNG GIÁ DỤNG CỤ CẦM TAY 

Áp dụ ng từ  
01/02/2021 

Trang: 
30 

  

 

 

No. Hình ảnh 
 

SKU Tên hàng Thông số KT 
GIÁ 2021 

(ĐÃ VAT) 
Xuất xứ 

Cart 

Qty 

STRIKING TOOLS - DỤNG CỤ ĐÓNG ĐỤC: BÚA 

470  

 

 

 

STHT54189-8 Búa 8oz/220g Stanley STHT54189-8 
 

176,000 
 

CHINA 48 

471 STHT54190-8 Búa 12oz Stanley STHT54190-8 
 

207,000 
 

CHINA 48 

472 STHT54191-8 Búa 16oz Stanley STHT54191-8 
 

226,000 
 

CHINA 48 

473 54-192-23 Búa 24oz Stanley 54-192-23 
 

278,000 
 

CHINA 24 

474 54-193-23 Búa bi 32oz Stanley 54-193-23 
 

325,000 
 

CHINA 24 

475 
 

 

56-803 Búa gò 3LB Stanley 56-803 
 

515,000 
 

TAIWAN 4 

476 56-804 Búa gò 4LB(1kg8) Stanley 56-804 
 

542,000 
 

TAIWAN 4 

477 
 

 

56-701 Búa nhự a đúc 2.5LB Stanley 56-701 
 

377,000 
 

CHINA 4 

478 56-705 Búa gò 3LB Stanley 56-705 
 

446,000 
 

CHINA 4 

479 
 

 
 

 

56-202 Búa nhự a đúc 2.5LB/1.1kg Stanley 56-202 
 

466,000 
 

CHINA 4 

480 56-204 Búa gò 4LB/1kg8 Stanley 56-204 
 

524,000 
 

TAIWAN 4 

481 56-218 Búa nhự a đúc 2.5LB Stanley 56-218 
 

461,000 
 

CHINA 4 

482 
 

 

 
 

 

STHT51369-840 Búa nhổ  đinh cán gỗ  13oz Stanley STHT51369-

840 

 
140,000 

 

CHINA 6 

483 STHT51370-840 Búa nhổ  đinh cán gỗ  16oz Stanley STHT51370-

840 

 
139,000 

 

CHINA 6 

484 STHT51371-840 Búa nhổ  đinh cán gỗ  20oz Stanley STHT51371-

840 

 
164,000 

 

CHINA 6 

485 STHT51373-8 Búa 13oz Stanley STHT51373-8 
 

131,000 
 

CHINA 6 

486 STHT51339-8 Búa đinh 16oz Stanley STHT51339-8 
 

139,000 
 

CHINA 6 

487 STHT51374-8 Búa 20oz Stanley STHT51374-8 
 

159,000 
 

CHINA 6 

488  
 

 

STHT51112-8 Búa Stanley STHT51112-8 
 

196,000 
 

- - 

489 STHT51391 Búa 16oz cán sợ i thủ y tinh Stanley 

STHT51391 

 
214,000 

 

CHINA 24 

490 STHT51392 Búa 20oz/565g Stanley STHT51392 
 

240,000 
 

CHINA 18 

491 
 

 

51-081-23 Búa 16oz Stanley 51-081-23 
 

240,000 
 

CHINA 36 

492 51-082-23 Búa cán sắ t 20oz Stanley 51-082-23 
 

295,000 
 

CHINA 36 

493  
 

 

57-530 Búa nhự a đúc 10oz - 283gr Stanley 57-530 
 

854,000 
 

USA 4 

494 57-531 Búa nhự a đúc 18oz - 510gr Stanley 57-531 
 

1,000,000 
 

USA 4 

495 57-532 Búa nhự a đúc 2LB SOFT Stanley 57-532 
 

1,086,000 
 

USA 4 

496 57-533 Búa nhự a đúc 24oz - 1.2kg Stanley 57-533 
 

1,428,000 
 

USA 4 

497 57-534 Búa nhự a đúc 4LB SOFT Stanley 57-534 
 

1,657,000 
 

USA 2 
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498 

 

STHT57527-8 Búa cao su 16oz Stanley STHT57527-8 
 

79,000 
 

CHINA 36 

499 STHT57528-8 Búa cao su 24oz Stanley STHT57528-8 
 

119,000 
 

CHINA 24 

500  

 

56-112 Búa đầ u nhự a 22MM Stanley 56-112 
 

236,000 
 

CN - 

501 56-113-S Búa đầ u nhự a 28MM Stanley 56-113-S 
 

267,000 
 

CN - 

502 56-114 Búa đầ u nhự a 35MM Stanley 56-114 
 

520,000 
 

CN - 

503 56-115 Búa đầ u nhự a 45MM Stanley 56-115 
 

666,000 
 

CN - 

504 56-116 Búa đầ u nhự a 60MM Stanley 56-116 
 

1,009,000 
 

CN - 

505  

 

56-808 Búa tạ  HICKORY cán gỗ  8LB - 3.6kg Stanley 

56-808 

 
1,931,000 

 

USA 4 

506 56-812 Búa tạ  HICKORY cán gỗ  12LB - 5.4kg Stanley 

56-812 

 
2,820,000 

 

USA 4 

507 56-816 Búa tạ  HICKORY cán gỗ  16LB - 7.2kg Stanley 

56-816 

 
3,341,000 

 

USA 2 

 


